
1. Tính minh 

bạch và tiếp 

cận thông tin 

2. Văn hóa 

giao tiếp, ứng 

xử, cơ sở vật 

chất khi giải 

quyết TTHC

3. Chi phí thời 

gian khi giải 

quyết TTHC

4. Tính năng 

động 

5. Chi phí 

không chính 

thức

6. Hỗ trợ DN, 

HTX, HKD 

trong hoạt 

động SXKD

7. Thiết chế 

pháp lý

1 Sở Tư pháp 69                19,63                19,55                19,61                19,40                19,85                19,47                19,62 97,95

2 Sở Thông tin và truyền thông 72                19,43                19,70                19,84                19,13                19,69                19,25                19,72 97,69

3 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch 70                19,69                19,56                19,17                19,10                19,77                19,36                19,78 97,45

4 Sở Y tế 79                19,29                19,46                18,87                19,17                19,33                19,02                19,28 96,01

5 Sở Tài nguyên và môi trường 170                19,09                19,24                18,53                18,09                19,24                19,14                19,66 94,99

6 Sở Kế hoạch và đầu tư 246                19,12                19,41                18,15                18,78                18,97                18,72                19,24 94,56

7 Thanh tra tỉnh 104                18,79                18,89                18,58                18,74                18,69                18,88                19,26 94,16

8 Sở Công Thương 118                18,80                18,69                17,93                18,13                18,79                18,35                18,87 92,54

9
Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
98                18,44                18,80                18,20                18,41                18,43                18,36                18,58 92,30

10
Sở Lao động, thương binh và xã 

hội
108                18,60                18,68                18,21                18,26                18,39                17,92                18,67 91,95

11 Sở Giao thông vận tải 121                18,51                18,74                18,07                18,00                17,88                18,25                18,47 91,37

12 Sở Giáo dục và đào tạo 63                18,17                18,21                18,18                18,17                18,26                18,16                18,24 90,99

STT
Các sở, ban, ngành là cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh
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13 Ban quản lý các khu công nghiệp 97                18,18                18,40                18,27                17,96                18,24                18,11                18,20 90,97

14
Ban quản lý dự án ĐTXD các 

công trình NN&PTNT 
91                18,46                18,68                17,72                17,33                18,29                18,36                18,51 90,96

15 Sở Xây dựng 136                18,56                18,67                17,45                17,53                17,90                18,17                19,00 90,91

16 Sở Tài chính 141                18,23                18,71                17,59                17,78                18,20                17,98                18,56 90,75

17 Sở Khoa học và công nghệ 82                18,19                18,24                18,07                17,82                18,01                17,96                18,30 90,42

18
Ban quản lý ĐTXD các công trình 

dân dụng và công nghiệp 
87                17,78                18,28                17,30                17,00                17,83                17,58                18,20 88,55

19
Ban quản lý dự án ĐTXD các 

công trình giao thông 
98                18,16                18,13                17,21                16,82                17,44                17,88                17,87 88,22
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